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Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : 0672001 - Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản STC : 2(30,0,0,0,0,0) Lần thi : 2

Năm học : 2013-2014 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3771040632Nguyễn Công Tính 20/11/1995 4,90 6,20 5,80

2 3771040684Đàm Xuân Long 06/10/1995 3,90 3,10 3,30

3 3771040718Trần Hoàn Hảo 18/08/1995 4,60 4,40 4,50

4 3771040752Hoàng Ngọc Phi 19/05/1994 6,40 1,00 2,60

5 3771040763Lê Việt Anh 09/10/1995 3,00 4,00 3,70

6 3771041074Đặng Thành Tài 11/07/1995 6,00 5,40 5,60

7 3771041244Đạo Thị Mai Thoảng 24/07/1995 4,30 6,60 5,90

8 3771041326Đỗ Ngọc Tiên 10/06/1993 3,20 5,70 5,00

9 3771041352Nguyễn Trấn Trin 28/10/1995 4,10 4,80 4,60

10 3771041393Huỳnh Khương Hữu Trung 21/07/1995 2,00 ,00 ,60 CT

11 3771050874Lê Trần Tấn Lực 09/02/1994 4,20 5,60 5,20
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